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I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG:  

1.1. Mục đích sử dụng: - Phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các khoa phòng chức 

năng và chuyên môn của Trung tâm Y tế Vietsovpetro. 

1.2. Điều kiện môi trường sử dụng:  

+ Nhiệt độ: Từ 20oC đến 30oC.  

+ Độ ẩm tương đối lên đến 80 %.  

II. YÊU CẦU CHUNG:  

2.1. Yêu cầu về năng lực kinh nghiệm của nhà cung cấp: Nhà thầu phải có giấy phép kinh 

doanh phù hợp.  

2.2. Yêu cầu đối với hàng hóa:  

2.2.1. Hàng hóa chưa qua sử dụng, mới 100%. 

2.2.2. Nhà thầu cam kết thu hồi hoặc đổi trả hàng trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng 

không đảm bảo chất lượng mà nguyên nhân không do lỗi của bên mời thầu.  

2.3. Yêu cầu đối với cung cấp thông tin về hàng hóa trong HSĐX: Bảng danh mục hàng hóa 

chào về kỹ thuật phải có đầy đủ các cột thể hiện nội dung sau: Số thứ tự của hàng hóa dự thầu; 

Số thứ tự trong HSMT; Tên hàng hóa trong HSMT; Tên hàng hóa dự thầu; Đơn vị tính; Quy 

cách đóng gói; Ký mã hiệu sản phẩm; Hãng sản xuất; Nước sản xuất; Số lượng.  

III. YÊU CẦU CỤ THỂ. 

3.1. Chất lượng in ấn, hình thức và nội dung:  

- Bản in phải rõ chữ, sắc nét, không nhòe, không bị lem chữ sang các mặt. 

- Bản in phải đảm bảo tính chính xác về hình thức và nội dung theo đúng biểu mẫu do Trung 

tâm Y tế cung cấp.   

- Khổ giấy in: Theo yêu cầu kỹ thuật và theo mẫu của Trung tâm Y tế. 

- Mẫu in phải được Trung tâm Y tế ( Phó giám đốc phụ trách, Bộ phận đặt hàng và Phòng Y Vụ 

- QLCL - DVN ) kiểm tra và phê duyệt lại về hình thức, nội dung và chất lượng trước khi đặt in 

chính thức. 

3.2. Hình thức đóng gói: theo đơn vị 1000 tờ/gói hàng; 100 cuốn sổ/gói hàng 

IV. SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG 

4.1. Số lượng Hàng hóa: Theo Bảng danh mục số lượng hàng hóa (đính kèm).  



4.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với hàng hóa: 

 

STT TÊN VẬT TƯ YÊU CẦU KỸ THUẬT HÀNG HÓA GHI CHÚ 

1.   Đơn thuốc A5 dọc   

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

2.   Đơn thuốc song ngữ A5 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

3.   Phiếu điều trị - A4  

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

4.  
 Sổ bàn giao người bệnh 

chuyển viện15x21cm  

- Kích Thước: A4 gấp đôi - 210 mm x 297 mm 

- Bìa  ≥ 200 Gsm 

- Giấy: 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Ruột 50 tờ A4 

- Theo mẫu TTYT 

 

5.  
Áp phích truyền thông 

về  PCD SXH 

- Kích thước: 50cm x 70cm 

- Chất liệu: decal PP ngoài trời chống nước 

- Có lớp keo bóc tự dán sẵn. 

 

6.  

Áp phích truyền thông 

về an toàn vệ sinh thực 

phẩm 

- Kích thước: 50cm x 70cm 

- Chất liệu: decal PP ngoài trời chống nước 

- Có lớp keo bóc tự dán sẵn. 

 

7.  
Áp phích truyền thông 

về YTLĐ 

- Kích thước: 50cm x 70cm 

- Chất liệu: decal PP ngoài trời chống nước 

- Có lớp keo bóc tự dán sẵn. 

 

8.  Băng rôn PCD SXH 

- Kích thước: 0.8m x 4,4m 

- Chất liệu: bạt hiflex ngoài trời, in KTS 

- Đục khoen inox 4 góc hoặc theo khoảng cách treo 

 

9.  
Bao đựng phim CT & 

MRI ( 40x55 cm) 

- Chất liệu: Túi PE cao cấp 

- Kích Thước: 40 x 55cm ( đã bao gồm quai xách) 

- Màu sắc: Màu xanh- In chữ 1 màu đen 

- Quy cách: 1kg / 25-27 cái 

- Theo mẫu TTYT 

 

10.  
Bao đựng phim KSK ( 

cho phim 25 x 35cm)  

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: 26cm x 36cm 

- Màu sắc: Màu xanh-In chữ 1 màu đen 

 



- Bìa  ≥ 200 Gsm 

- Theo mẫu TTYT 

11.  
Bao đựng phim X quang 

30x47cm 

 - Chất liệu: Túi PE cao cấp 

- Kích Thước: 30x47 cm 

- Màu sắc: Màu xanh-In chữ 1 màu đen 

- Quy cách: 1kg / 38-42 cái 

- Theo mẫu TTYT  

 

12.  Bệnh án lưu cấp cứu A4   

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm 

 

13.  Bệnh án ngoại khoa 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A3 gấp đôi - 297mm x 420mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Theo mẫu TTYT 

 

14.  Bệnh án nhi 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A3 gấp đôi - 297mm x 420mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Theo mẫu TTYT 

 

15.  Bệnh án nội khoa 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A3 gấp đôi - 297mm x 420mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Theo mẫu TTYT 

 

16.  Bìa bệnh án ( 12 gáy) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A3 gấp đôi - 297mm x 420mm 

- Bìa  ≥ 200 Gsm 

- Giấy: 70g/m2 

- Ruột 12 tờ gáy 4cm 

- Theo mẫu TTYT 

 

17.  
Bìa Hồ sơ nội soi tiêu 

hóa 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A3 gấp đôi - 297mm x 420mm 

- Bìa màu xanh:   ≥ 200 Gsm 

- Giấy: 70g/m2  

- Ruột 12 tờ gáy 4cm 

- Theo mẫu TTYT 

 

18.  
Bìa Bệnh án Phục hồi 

chức năng ngoại trú 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A3 gấp đôi - 297mm x 420mm 

 



- Bìa màu xanh:   ≥ 200 Gsm 

- Giấy: 70g/m2  

- Ruột 12 tờ gáy 4cm 

- Theo mẫu TTYT 

19.  
Bìa Bệnh án Y học cổ 

truyền ngoại trú 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A3 gấp đôi - 297mm x 420mm 

- Bìa màu xanh:   ≥ 200 Gsm 

- Giấy: 70g/m2  

- Ruột 12 tờ gáy 4cm 

- Theo mẫu TTYT 

 

20.  
Biểu mẫu BẢNG 

NHIỆT ĐỘ (Mẫu 11) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

21.  

Biểu mẫu CHỈ ĐỊNH 

DỊCH VỤ TRẢ PHÍ 

(Mẫu 12) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

22.  
Biểu mẫu CHỈ ĐỊNH 

NGHỈ ỐM (Mẫu 7) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

23.  

Biểu mẫu CHỈ ĐỊNH 

TIÊM Vắc xin PHÒNG 

NGỪA (Mẫu 5) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

24.  

Biểu mẫu CHỨNG 

NHẬN (có thể đi học, 

mẫu giáo) (Mẫu 6) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

25.  

Biểu mẫu CHỨNG 

NHẬN (đến phòng tập 

thể dục) (Mẫu 8) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

26.  

Biểu mẫu CHỨNG 

NHẬN Về việc thông 

qua HỘI ĐỒNG Y TẾ 

(Mẫu 3) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

27.  
Biểu mẫu diary of case 

history (Mẫu 13) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  
 



- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

28.  
Biểu mẫu Emergency 

call report (Mẫu 15) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

29.  

Biểu mẫu Giấy chỉ định 

của bác sĩ thần kinh để 

chụp MRI/EEG (Mẫu 

16) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4  - 210 mm x 297 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

30.  

Biểu mẫu Giấy giới thiệu 

của bác sĩ nhi khoa để 

tiêm chủng (Mẫu 20) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

31.  

Biểu mẫu Giấy giới thiệu 

khám bác sĩ chuyên khoa 

/ (Mẫu 18) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm 

- Theo mẫu TTYT 

 

32.  

Biểu mẫu Kết luận y tế 

cho bệnh nhân có bảo 

hiểm (Mẫu 17) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4  - 210 mm x 297 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

33.  

Biểu mẫu KẾT QUẢ 

XÉT NGHIỆM TẾ BÀO 

HỌC Số (Mẫu 10) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

34.  
Biểu mẫu LỊCH SỬ 

BỆNH (Mẫu 1) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 gấp đôi - 210 mm x 297 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

35.  

Biểu mẫu Mẫu KẾT 

QUẢ KHÁM SỨC 

KHỎE ĐỊNH KỲ (Mẫu 

4) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

36.  

Biểu mẫu NGHIÊN 

CỨU THẢI ĐỘC CỦA 

PHỤ NỮ (Mẫu 9) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4  - 210 mm x 297 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 



37.  

Biểu mẫu PHIẾU THEO 

DÕI CHỈ ĐỊNH 

(Mẫu14) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

38.  
Biểu mẫu THẺ KHÁM 

(Mẫu 2) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

39.  
Biểu mẫu Tiếp nhận của 

bác sĩ PK Nga (Mẫu 19) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

40.  
Decal Quy trình xử lý 

dụng cụ chịu nhiệt  

- Chất liệu: Decal chuyên dụng trong y tế (như Polypropylene,  

nhựa tổng hợp (PVC, PET, PP  hoặc  hoặc giấy, nổi bật với một 

mặt in họa tiết và một mặt có keo dính)  

- Kích Thước:  A3 (29.7 x 42 cm) 

 

41.  
Decal Quy trình xử lý 

dụng cụ hô hấp 

- Chất liệu: Decal chuyên dụng trong y tế (như Polypropylene,  

nhựa tổng hợp (PVC, PET, PP  hoặc  hoặc giấy, nổi bật với một 

mặt in họa tiết và một mặt có keo dính) 

- Kích Thước:  A3 (29.7 x 42 cm) 

 

42.  
From khám sức khỏe  

OEUK 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A3 gấp đôi  - 297mm x 420mm và A4 - 210 mm x 

297 mm ( Bộ /1 tờ A3 + 1 tờ A4 ) 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

43.  
From khám sức khỏe 

Thuyền viên  

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A3 gấp đôi  - 297mm x 420mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

44.  
From khám sức khỏe 

trước khi bố trí công việc 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A3 gấp đôi  - 297mm x 420mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

45.  

From khám sức khỏe: 

Giấy chứng nhận sức 

khỏe Thuyền viên 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

46.  From Petronas 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm ( Bộ / 2 tờ) 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

 



- Theo mẫu TTYT 

47.  

Giấy cam đoan chấp 

nhận thực hiên thủ thuận 

nội soi tiêu hóa. 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

48.  

Giấy cam kết chấp nhận 

Phẫu thuật/Thủ thuật và  

gây mê hồi sức. ( VIỆT 

NAM)  

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

49.  

Giấy cam đoan chấp 

nhận thực hiện thủ thuật 

nội soi tiêu hóa tiền mê, 

gây mê. ( NGA ) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

50.  

Giấy chứng nhận sức 

khỏe Certificate of 

Health - Petronas  

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

51.  
Giấy chứng nhận sức 

khỏe Esuahai 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A3 gấp đôi  - 297mm x 420mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

52.  

Giấy chứng nhận sức 

khỏe làm việc trên biển ( 

Biển Đông ) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A3 gấp đôi  - 297mm x 420mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

53.  

Giấy khám sức khỏe 

Certificate of Health - 

Học tập và định cư nước 

ngoài 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A3 gấp đôi  - 297mm x 420mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

54.  
Giấy khám sức khỏe đơn 

ngữ đủ 18 tuổi 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A3 gấp đôi  - 297mm x 420mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

55.  
Giấy khám sức khỏe 

MODEC  

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A3 gấp đôi  - 297mm x 420mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

56.  
Giấy khám sức khỏe 

song ngữ Việt Anh dành 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  
 



cho người trên 18 tuổi - Kích Thước: A3 gấp đôi  - 297mm x 420mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

57.  

Giấy khám sức khỏe 

THEO YÊU CẦU PVEP 

BLOCKS 01$02  

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A3 gấp đôi  - 297mm x 420mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

58.  
Giấy khám sức khỏe 

thuyền viên panama 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm ( Bộ/ 4 Tờ) 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

59.  

Giấy logo VSP- Trung 

tâm Y tế 

  khổ A4 dọc 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Giấy ≥ 80 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Logo vietsovtro in màu 

- Theo mẫu TTYT 

 

60.  

Hướng dẫn theo dõi - 

điều trị sốt xuất huyết tại 

nhà 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm 

- Theo mẫu TTYT 

 

61.  

Lời dặn bệnh nhân sau 

bó bột, sau mổ kết hợp 

xương 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

62.  

Lời dặn bệnh nhân và gia 

đình về bệnh tay chân 

miệng 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

63.  
Lời dặn bệnh nhân và gia 

đình về chấn thương đầu 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

64.  
Lời dặn bệnh nhân và gia 

đình về chấn thương đầu 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

 



- Theo mẫu TTYT 

65.  
Lời dặn bệnh nhân và gia 

đình về sốt 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

66.  Lý lịch máy 

- Kích Thước: A5 gấp đôi  - 148 mm x 210 mm 

- Bìa ≥ 200 Gsm, màu vàng, xanh hoặc trắng 

- Giấy ≥ 70Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Ruột 50 trang, bao gồm bìa 

- Theo mẫu TTYT 

 

67.  

Phiếu Bệnh án cho BN 

thực hiện nội soi tiêu hóa 

gây mê 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

68.  
Phiếu chuẩn bị thực hiện 

nội soi 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

69.  
Phiếu công khai khám 

chữa bệnh nội trú 

Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

Độ trắng: 94 - 95%. 

Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

70.  
Phiếu dăn dò bệnh nhân 

sau cắt Polyp 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

71.  

Phiếu đánh giá sức khỏe 

trước khi nội so -  (Việt 

nam) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

72.  

Phiếu đánh giá sức khỏe 

trước khi nội soi không 

đau (NGA) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm (Bộ / 2 tờ A4) 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 



73.  
Phiếu điều trị VLTL-

PHCN 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A4 gấp đôi  - 210 mm x 297 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

74.  Phiếu gây mê hồi sức 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

75.  

Phiếu hẹn nội soi dạ dày, 

đại tràng gây mê. ( mẫu 

1) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

76.  

Phiếu hẹn nội soi dạ dày, 

đại tràng gây mê. ( mẫu 

2) 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

77.  
Phiếu hẹn nội soi Dạ 

dày, đại tràng 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường 

- Kích Thước: A5 - 148 mm x 210 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

78.  
Phiếu khám bệnh và chỉ 

định nội soi 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

79.  
Phiếu khám sắc giác 

song ngữ Anh Việt 

-Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

80.  
Phiếu khám sức khỏe lái 

xe  

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A3 gấp đôi  - 297mm x 420mm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

81.  Phiếu khám tiền mê 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

 



- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

82.  

Phiểu thông tin cho BN 

nội soi dạ  

dày gây mê. 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

83.  

Phiếu thông tin cho BN 

Nội soi đại  

tràng gây mê. 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Độ trắng: 94 - 95%. 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Theo mẫu TTYT 

 

84.  Phong bì 12x22cm 

- Kích Thước: 12x22cm 

- Giấy ≥ 100 Gsm 

- có logo Vietsovpetro  

- Theo mẫu TTYT  

 

85.  Phong bì A4 25x35cm 

- Kích Thước: 25x35cm 

- Giấy ≥ 100 Gsm 

- có logo Vietsovpetro  

- Theo mẫu TTYT  

 

86.  Phong bì A5 16x23cm 

- Kích Thước: 16x23cm 

- Giấy ≥ 100 Gsm 

- có logo Vietsovpetro  

- Theo mẫu TTYT  

 

87.  
Sổ bàn giao thuốc 

thường trực 

- Kích Thước: A2 gấp đôi - 420 mm x 594 mm 

- Bìa ≥ 200 Gsm bìa bóng cứng màu trắng 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 200 trang ( bao gồm bìa ) 

- Theo mẫu TTYT 

 

88.  
Sổ giao nhận đồ vải A2 

gấp đôi 

- Kích Thước: A2 gấp đôi đóng gáy là A3 (29.7 x 42 cm) 

- Bìa cứng  ≥ 200 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- Giấy: 70g/m2; ISO- b 80%.  

- Số lượng tờ: 100 tờ/quyển 

 

89.  
Sổ giao nhận dụng cụ A2 

gấp đôi 

- Kích Thước: A2 gấp đôi đóng gáy là A3 297mm x 420mm 

- Bìa cứng  ≥ 200 Gsm 

- Giấy: 70g/m2; ISO- b 80%.  

- Ruột 100 tờ/quyển 

 

90.  
Sổ hẹn soi dạ dày, đại 

tràng gây mê 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A3 

- Bìa màu trắng: ≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 100 trang (bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT  

 

91.  Sổ họp giao ban - Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp  



(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A3 gấp đôi 

- Bìa ≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 100 trang (bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT  

92.  Sổ Khám Bệnh A5 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 gấp đôi - 210 mm x 297 mm 

- Bìa màu vàng  ≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 40 trang (bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT  

 

93.  Sổ Khám Bệnh A5 nga 

 - Kích Thước: A4 gấp đôi - 210 mm x 297 mm 

- Bìa màu vàng ≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm 

- 84 trang ( bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT   

 

94.  

Sổ Khám Bệnh nhi 

DVN. Size A5, bìa màu 

vàng 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 gấp đôi - 210 mm x 297 mm 

- Bìa màu vàng ≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 40 trang (bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT  

 

95.  
Sổ Khám Bệnh nhi VSP, 

Size A5, bìa màu hồng 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 gấp đôi - 210 mm x 297 mm 

- Bìa màu hồng ≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 40 trang (bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT  

 

96.  Sổ khám bệnh trên CTB 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A3 

- Bìa ≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 100 trang (bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT  

 

97.  

Sổ khám chữa bệnh dùng 

cho BHYT-VSP, Size 

A5, bìa màu xanh 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 gấp đôi - 210 mm x 297 mm 

- Bìa màu xanh ≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 40 trang (bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT  

 

98.  
Sổ khám chữa bệnh dùng 

cho VIP, Sizse A5, bìa 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  
 



màu hồng - Kích Thước: A4 gấp đôi - 210 mm x 297 mm 

- Bìa màu hồng ≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 40 trang (bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT  

99.  

Sổ khám sức khỏe định 

kỳ (Dành cho nhân viên 

phục vụ đời sống trên 

biển).  

Size A5, Bìa màu xanh 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 gấp đôi - 210 mm x 297 mm 

- Bìa màu xanh≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 40 trang (bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT  

 

100.  

Sổ khám sức khỏe định 

kỳ của người lái xe ô tô. 

Size A4, bìa màu xanh 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Bìa màu xanh ≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 40 trang (bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT  

 

101.  

Sổ khám sức khỏe định 

kỳ đơn ngữ NAM. 

Size A4, bìa màu xanh. 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Bìa màu xanh ≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 50 trang (bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT  

 

102.  

Sổ khám sức khỏe định 

kỳ đơn ngữ NỮ. 

Size A4, bìa màu xanh. 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Bìa màu xanh ≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 50 trang (bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT  

 

103.  

Sổ khám sức khỏe định 

kỳ song ngữ Việt-Anh. 

Size A4, bìa màu vàng. 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Bìa màu vàng ≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 50 trang (bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT  

 

104.  

Sổ khám sức khỏe phát 

hiện bệnh nghề nghiệp. 

Size A4, bìa màu hồng 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Bìa màu hồng ≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 50 trang (bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT  

 

105.  Sổ khám thai  - Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp  



(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 gấp đôi - 210 mm x 297 mm 

- Bìa ≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 20 trang (bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT  

106.  Sổ nhận nước trên CTB 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A3 

- Bìa ≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 100 trang (bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT  

 

107.  
Sổ nhận thực phẩm trên 

CTB  

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A3 

- Bìa ≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 100 trang (bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT  

 

108.  

Sổ theo dõi sức khỏe 

nhân viên PVDS trên 

CTB 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A3 

- Bìa ≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 100 trang (bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT  

 

109.  
Sổ thuyền viên A4, màu 

trắng 

- Chất liệu: Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh cao cấp 

(bột gỗ tự nhiên), an toàn, thân thiện với môi trường  

- Kích Thước: A4 - 210 mm x 297 mm 

- Bìa màu trắng ≥ 200 Gsm 

- Giấy ≥ 70 Gsm (Không mỏng hơn giấy Double A) 

- 16 trang (bao gồm bìa) 

- Theo mẫu TTYT  

 

110.  

Túi đựng hồ sơ vải 

không dệt.  Kích Thước: 

26x33x15cm 

 - Kích Thước: 26x33x15cm, có 2 quai sách 

- Có logo VSP in màu 

- Chất liệu: vải không dệt 

- Theo mẫu TTYT  

 

111.  

Túi giấy đ. Thuốc có in 

cách sử dụng. Kích 

Thước: 9×12 cm 

- Kích Thước: 9 × 12 cm 

- Giấy ≥ 100 Gsm 

- Có hướng dẫn sử dụng, logo vietsovtro in màu 

- Theo mẫu TTYT 

 

 

Tổng cộng: 111 mục  

4.3. Thời gian giao hàng: Giao hàng thành nhiều đợt (không quá 4 đợt) trong năm 2026 kể từ 

ngày ký hợp đồng với danh mục và số lượng theo yêu cầu của Trung tâm Y tế. Thời gian giao 

hàng cho mỗi đợt trong vòng 15 ngày lịch kể từ ngày TTYT gửi công văn yêu cầu giao hàng..  



4.4. Địa điểm giao hàng và trả bảo hành:  

- Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại Kho vật tư TT Y Tế Vietsovpetro (Số 02 Pasteur P. Thắng 

Tam, TP. HCM).  

- Thời gian bảo hành:  Bảo hành một đổi một, tối thiểu 12 tháng (kể từ ngày giao hàng) nếu hàng 

bị hư hỏng, kém chất lượng do lỗi của nhà sản xuất. 

V. YÊU CẦU VỀ CHỨNG CHỈ HÀNG HÓA:  

- Cung cấp bản cam kết về chất lượng sản phẩm của nhà cung cấp: Bản gốc.  - Cung cấp Giấy 

bảo hành của Nhà cung cấp: Bản gốc.  

VI. YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO Đ NG, VỆ SINH C NG NGHIỆP VÀ AN 

TOÀN MÔI TRƯỜNG:  

- Trong quá trình giao nhận hàng hóa nhà cung cấp phải đảm bảo đầy đủ trang thiết bị lao động 

phù hợp cho kỹ thuật viên khi tiến hành công việc và tuân thủ nội quy, quy định của TTYT.VI. 

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA VẬT TƯ VỚI ĐIỀU KIỆN 

KỸ THUẬT CỦA VIETSOVPETRO:   

- Việc đánh giá kỹ thuật đối với các chào hàng được thực hiện theo phương pháp đánh giá “ĐẠT” hoặc 

“KHÔNG ĐẠT” cho toàn bộ hàng hóa. (theo Danh mục hàng hóa của Hồ sơ mời thầu); 

- Chào hàng được đánh giá là “ĐẠT” yêu cầu kỹ thuật khi chào đầy đủ danh mục, số lượng và đáp ứng 

đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện liên quan được quy định trong Hồ sơ mời thầu. 

- Chào hàng được đánh giá là “KHÔNG ĐẠT” yêu cầu kỹ thuật khi không đáp ứng một hoặc một số 

yêu cầu kỹ thuật bắt buộc đã nêu trong yêu cầu kỹ thuật và điều kiện liên quan được quy định trong 

Hồ sơ mời thầu. 

 

Những người soạn thảo ký: 

 

- Trưởng khoa CC-TNT: Nguyễn Quốc Bảo 

- Trưởng Khoa YTDP-CNK: Trần Đức Tuấn 

- Phụ trách tiếp nhận: Đỗ Đức Hạnh 

- Trưởng khoa CĐHA-XN-NS: Lê Chung 

- Trưởng BP. VTTB: Vũ Đức Hải 

- KS. VTTB: Trần Tiến Hùng 
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